
1. Thời gian học: Từ ngày 10/02/2025 - 31/5/2025

TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 
TÍN CHỈ 
(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ
TIẾT 
BẮT 
ĐẦU

SỐ 
TIẾT

PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN22505 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

Sáng thứ 2, Sáng chiều thứ 6

2 2GEN0002
Giáo dục thể chất 2
Physical Education 2

1 (0;1) Từ 

ThS. Hà Thanh Dũng (LT) 2 6 4 Robert Solow (L4, 16) Từ 10/02/2025 - 31/03/2025

ThS. Hà Thanh Dũng (TH) 2 6 4 Tim Berners - Lee (L1, số 9) Từ 14/04/2025 - 02/06/2025

4 2SOC1499
Phương pháp số
Numerical Methods

3 (3;0) TS. Bùi Đức Nam 4 1 5 Ernest Rutherford (L4, 16) Từ 12/02/2025 - 09/04/2025

TS. Đào Văn Tuyết (LT) 5 1 5 Marie Curie (L5, 8C) Từ 13/02/2025 - 20/03/2025

TS. Đào Văn Tuyết (TH) 3 1 5 Tim Berners - Lee (L1, số 9) Từ 04/03/2025 - 08/04/2025

6 2BAS0007
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Research Methods

2 (2;0) ThS. Trần Đình Thuần 7 1 5 Paul a Samuelson (L4, 8C) Từ 15/02/2025 - 22/03/2025

7 CTS44136
Đồ án 1 (Đồ án cơ sở)
Project 1

3 (3;0) ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 4 6 4 Max Born (L2, 16) Từ 12/03/2024 - 28/05/2025

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 02/6/2025 - 14/6/2025

3. Giờ học:

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 - 2025, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 16 (2023 - 2027)

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

3 3 (2;1)

Lớp: 23DPM

CTS43135
Dữ liệu lớn 
Big Data

3 (2;1)

CTS43142
Kiến trúc phần mềm
Software Architecture

5



TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 
TÍN CHỈ 
(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ
TIẾT 
BẮT 
ĐẦU

SỐ 
TIẾT

PHÒNG HỌC GHI CHÚ

ThS. Nguyễn Thuỷ An (LT) 7 1 5 Pascal (L4, 8C) Từ 29/03/2025 - 03/05/2025

ThS. Nguyễn Thuỷ An (TH) 3 1 5 Tim Berners - Lee (L1, số 9) Từ 22/04/2025 - 27/05/2025

1 2LAN22505 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

Sáng thứ 2, Sáng chiều thứ 6

2 2GEN0002
Giáo dục thể chất 2
Physical Education 2

1 (0;1)

3 2SOC1499
Phương pháp số
Numerical Methods

3 (3;0) TS. Bùi Đức Nam 4 1 5 Ernest Rutherford (L4, 16) Từ 12/02/2025 - 09/04/2025

4 2BAS0007
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Research Methods

2 (2;0) ThS. Trần Đình Thuần 7 1 5 Ragnar Frisch (L4, 16) Từ 15/02/2025 - 22/03/2025

ThS. Trần Hàm Dương (LT) 3 6 4 Max Born (L2, 16) Từ 11/02/2025 - 01/04/2025

ThS. Trần Hàm Dương (TH) 3 6 4 Tim Berners - Lee (L1, số 9) Từ 08/04/2025 - 27/05/2025

6 CTS44136
Đồ án 1 (Đồ án cơ sở)
Project 1

3 (3;0) TS. Đinh Thị Thu Hương 5 6 4 Marie Curie (L5, 8C) Từ 13/03/2025 - 29/05/2025

ThS. Phan Thanh Hy (LT) 2 6 4 Kenneth Arrow (L4, 18) Từ 10/02/2025 - 31/03/2025

ThS. Phan Thanh Hy (TH) 2 6 4 Kenneth Arrow (L4, 18) Từ 31/03/2025 - 26/05/2025

PGS.TS. Trần Công Hùng 
(LT)

3 1 5 Elias Canetti (L3, 18) Từ 25/03/2025 - 29/04/2025

ThS. Phan Thanh Hy (TH) 4 6 4 Lawrence Klein (L3, 18) Từ 09/04/2025 - 04/06/2025

TS. Trương Hải Bằng (LT) 4 6 4 Robert C. Merton (L3, 18) Từ 12/02/2024 - 02/04/2025

CTS43141
Thiết kế phần mềm hướng đối tượng *
Object-Oriented Software Development

3 (2;1)

Chuyên ngành Hệ thống dữ liệu lớn

Lớp: 23HTDL

CTS43140
Khai thác dữ liệu và ứng dụng 

7

7  3 (2;1)

Chuyên ngành Mạng máy tính & An ninh thông tin

Lớp: 23MMT

8 CTS43143
Mạng nâng cao
Advanced Computer Networks

CTS43144
Quản trị mạng
Network Management

3 (2;1)

3 (2;1)

5 CTS43135
Dữ liệu lớn 
Big Data

3 (2;1)

Lớp: 23MMT/DAI/HTDL

8



TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 
TÍN CHỈ 
(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ
TIẾT 
BẮT 
ĐẦU

SỐ 
TIẾT

PHÒNG HỌC GHI CHÚ

TS. Trương Hải Bằng (TH) 4 6 4 Robert C. Merton (L3, 18) Từ 02/04/2025 - 28/05/2025

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 
(LT)

2 6 4 George Akerlof (L3, 18) Từ 31/03/2025 - 26/05/2025

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 
(TH)

4 1 5 George Akerlof (L3, 18) Từ 16/04/2025 - 28/05/2025

TS. Trần Quang Huy (LT) 2 6 3 Lawrence Klein (L3, 18) Từ 10/02/2025 - 21/04/2025

TS. Trần Quang Huy (TH) 2 6 3 Grace Hopper (L2, Số 9) Từ 28/04/2025 - 02/06/2025

TS. Trần Quang Huy (TH) 5 2 4 Tim Berners - Lee (L1, số 9) Từ 08/05/2025 - 22/05/2025

TS. Huỳnh Ngọc Tín (LT) 3 2 4 Lawrence Klein (L3, 18) Từ 11/03/2025 - 29/04/2025

KS. Phạm Xuân Trí (TH) 4 6 4 Tim Berners - Lee (L1, số 9) Từ 02/04/2025 - 28/05/2025

(*) Học bằng tiếng Anh

TPHCM, ngày 14 tháng 01 năm 2025

8 CTS43138
Các mô hình học sâu và ứng dụng 
Deep Learning and Its Applications

3 (2;1)

Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

Lớp: 23DAI

7 CTS43137
Robotics và ứng dụng *
Robotics and Applications

3 (2;1)

CTS43140
Data Mining and Applications

8 CTS53149
Cơ sở dữ liệu phân tán 
Distributed Database

 3 (2;1)

7  3 (2;1)


